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BÁO CÁO

Kết quả năm 2007 và kế hoạch hội nhập tổ chức thuơng mại thế giới (WTO) của Ngành Nông nghiệp và PTNT TP Hồ Chí Minh năm 2008
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 739/TB-VP ngày 10/10/2007, trong đó có đề nghị các Sở ngành báo cáo kết quả hoạt động hội nhập kinh tế thế giới năm 2007, Sở Nông Nghiệp và PTNT xin báo cáo như sau:

1. Kết quả hội nhập tổ chức thuơng mại thế giới (WTO) năm 2007
1.1. Về sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp và chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp:

Tình hình sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong năm 2007 đã đạt được một số kết quả khả quan, cơ cấu cây trồng, vật nuôi có bước chuyển đổi; các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp được chỉ đạo, tăng cường như khuyến nông xây dựng mô hình, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục vay vốn theo Quyết định 105/2006/QĐ-UBND, xúc tiến thương mại, hợp đồng tiêu thụ nông sản, thực hành sản xuất tốt GAP …Kết quả sản xuất 1 số sản phẩm cụ thể như sau:
· Rau: diện tích gieo trồng khoảng 10.500 ha, sản lượng ước đạt 204.750 tấn, trong đó rau an toàn 9.975 ha (khoảng 95% diện tích gieo trồng).

· Diện tích trồng hoa, cây kiểng: 1.200 ha.

· Lúa: diện tích gieo trồng ước đạt 33.221 ha (giảm 9,4% so 2006), sản lượng khoảng 121.056 tấn.

· Đàn bò sữa: 68.500 con, trong đó cái vắt sữa 34.500 con, sản lượng sữa: 176.000 tấn.

· Đàn heo: 380.000 con.

· Đàn cá sấu: 125.000 con, ba ba thương phẩm: 250.000 con.

· Diện tích nuôi tôm sú: trên 6.000 ha, sản lượng 8.200 tấn.

· Sản lượng muối: 81.850 tấn.

Một số sản phẩm của chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã có bước phát triển mạnh và chiếm tỉ trọng đáng kể trong cơ cấu giá trị nông nghiệp thành phố thể hiện trong bảng sau:
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2006
	2007

	1
	Diện tích Rau an toàn
	Ha
	8.773
	9.975

	 
	Sản lượng
	Tấn
	167.306
	194.513

	2
	Cây Hoa kiểng
	Ha
	1.005
	1.200

	3
	Đồng cỏ chăn nuôi
	Ha
	1.970
	2.400

	 
	Sản lượng
	Tấn
	394.000
	480.000

	4
	Tổng đàn Bò sữa
	Con
	67.537
	68.500

	 
	Sữa Bò tươi
	Tấn
	157.500
	172.500

	5
	Sản lượng tôm sú
	Tấn
	8.566
	8.200

	6
	Cá cảnh
	Triệu con
	36
	45


1.2. Dự kiến tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp:

Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp ước đạt 6.536  tỉ đồng (theo giá hiện hành), đạt tốc độ tăng trưởng 6,2% so năm 2006. Trong đó:
- Trồng trọt: tăng 4,7% so năm 2006, giá trị sản xuất 1.866 tỉ đồng, chiếm 28,6%.

- Chăn nuôi: tăng 13,2%, giá trị sản xuất 2.269 tỉ đồng, chiếm 34,7%.

- Lâm nghiệp: xấp xỉ cùng kỳ, giá trị sản xuất 83,8 tỉ đồng, chiếm 1,3%.

- Thủy sản: tăng 1,9%, giá trị sản xuất 1.766 tỉ đồng, chiếm 27%.

- Các hoạt động dịch vụ: tăng 7,2%, giá trị sản xuất  550 tỉ, chiếm 8,4%.

· Dịch vụ nông lâm nghiệp: tăng 7,2% so năm 2006.

· Dịch vụ thủy sản: tăng 7,3% so năm 2006.

1.3. Nâng cao hiệu quả sản xuất thực tế bình quân trên 1 hecta diện tích. 

	Chỉ tiêu
	2000
	2005
	2006
	2007

	1. Không tính diện tích rừng, vườn tạp, đất đã chuyển mục đích sử dụng…

	DT ( ha)
	80.339
	59.135
	56,620
	54,982

	GTSX ( tỷ đồng)
	2,524
	3,825
	4,388
	6,536

	Gía trị/ha ( triệu đồng )
	31.42
	64.68
	77.50
	118,83

	2. Tổng quỹ đất nông – lâm – ngư – diêm nghiệp  (theo  sở TN –MT)

	DT ( ha)
	130,720
	123,517
	120,484
	116,930

	Gía trị/ha ( triệu đồng )
	19.31
	30.97
	36.42
	55,898


Các hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Với tác động của Hội nghị tiêu thụ nông sản TP được tổ chức vào tháng 11/2005, đến nay đã có tổng cộng 81 hợp đồng nguyên tắc và biên bản ghi nhớ giữa cơ sở, doanh nghiệp chuyên kinh doanh nông sản với bà con nông dân, tổ hợp tác và HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Trong 9 tháng đầu năm 2007, đã tiêu thụ ổn định thông qua các hợp đồng trên 5.600 tấn rau, củ, quả, trên 1.100 tấn bánh tráng với tổng giá trị ước đạt 26,2 tỷ đồng; triển khai trồng 564 ha bắp nếp và bắp vàng cung ứng cho Công ty Giống cây trồng Miền Nam, ngoài ra, các doanh nghiệp còn tập trung thu mua các sản phẩm sữa tươi, nấm, hoa lan cắt cành … với số lượng ngày càng tăng, giúp bà con nông dân yên tâm làm ăn, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi.

Ngoài những hợp đồng đã ký, các đơn vị đã mạnh dạn tìm kiếm và phát triển thêm những hợp đồng mới, đẩy mạnh liên kết, thành lập các HTX. Các doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến việc xây dựng nguồn nguyên liệu ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các hoạt động xúc tiến thương mại trong thời gian qua đã tác động tích cực đến các nhà sản xuất, tạo được sự quan tâm của nhà sản xuất và các doanh nghiệp nông nghiệp; hướng ứng các chính sách và chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp của thành phố.

 Hợp tác, liên kết 4 nhà (nhà nông, doanh nghiệp, quản lý nhà nước, nhà khoa học), các hoạt động xúc tiến thương mại qua các hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản đã được ký kết trong thời gian qua đã thúc đẩy phong trào xây dựng kinh tế tập thể ngày càng phát triển, nhận thức của các hộ sản xuất nông nghiệp về tính tập thể trong sản xuất hàng hóa chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế có chuyển biến rõ rệt. 
1.2. Kết quả thực hiện công tác hội nhập tổ chức thương mại thế giới trong thời gian qua:

1.2.1. Về việc chuẩn bị nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nông nghiệp, cho nông sản TP HCM:

· Vận động và hỗ trợ cho việc thành lập các hợp tác xã, các hiệp hội, câu lạc bộ để nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, xây dựng các mô hình liên kết chuỗi sản xuất, tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm như: hợp tác xã rau an toàn Phước An, Thanh niên, Thành Trung, Nhuận Đức, Ba lúa Vàng; hợp tác xã bánh tráng Phú Hòa Đông; hợp tác xã thỏ làng ven; hội cá cảnh, hội sinh vật cảnh, hợp tác xã (HTX) chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong, ấp An Hòa, xã An Phú, huyện Củ Chi, TP HCM với nhiều xã viên xây dựng chuồng trại đảm bảo quy trình an toàn dịch bệnh, có khu xét nghiệm chẩn đoán bệnh, khu cách ly kiểm dịch, khu sản xuất, kinh doanh con giống, sản xuất nguyên liệu thức ăn, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y…với tổng đàn heo nái gần 3.000 con, heo thịt 12.000 con, tập trung ở các xã An Phú, Phú Mỹ Hưng, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân Thạnh Đông, Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi và xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn.

· Vận động tổ chức và tham gia liên kết sản xuất rau an toàn với 7 tỉnh lân cận, gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long. Mục tiêu của liên kết nhằm tạo ra vùng nguyên liệu cung ứng rau an toàn phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ của TP và phục vụ cho định hướng xuất khẩu rau sang các nước.

· Tham gia liên kết sông Tiền do Bộ Nông Nghiệp và PTNT tổ chức để xây dựng chuỗi cung ứng sản xuất rau quả an toàn theo tiêu chuẩn GAP (thực hành nông nghiệp tốt).  

· Tham mưu UBND TP ban hành chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP giai đoạn 2006 – 2010 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và hỗ trợ các nông hộ, các thành phần kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp của thành phố nâng cao và ổn định năng lực sản xuất 

· Hợp tác với các tổ chức nước ngoài như: 

· Trong khuôn khổ chương trình hợp tác hỗ trợ “xuất khẩu rau, hoa, quả sang EU“ với Tổ chức xuất khẩu sang EU từ các nước đang phát triển Hà Lan (CBI), năm 2008 Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp sẽ cùng các chuyên gia của CBI và một số các chuyên viên đã qua đào tạo của CBI tổ chức lớp đào tạo “Tiếp thị và Quản lý Xuất khẩu”
 và “Phát triển Tổ chức và Tăng cường Năng lực Tổ chức”
 để đào tạo chuyên gia tư vấn xuất khẩu sang EU cho các doanh nghiệp, Sở nông nghiệp và PTNT, các Hiệp hội và Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp với tổng số 90 người trong 3 năm (2008-2010). Chương trình gồm 4 tuần tập huấn tại VN và 1 tuần tập huấn ở Hà Lan. Song song đó, dự án sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các công ty hội đủ điều kiện xuất khẩu rau, hoa, quả sang thị trường EU thông qua tham dự hội chợ, tiếp xúc trực tiếp các nhà nhập khẩu của EU…Đây là hợp tác mang tính chiến lược, tạo điều kiện quan trọng để xuất khẩu sản phẩm rau, hoa, quả của TP cũng như 1 số tỉnh lân cận sang thị trường EU, thực hiện mục tiêu xuất khẩu nông sản TP vào năm 2009. 
· Hợp tác với tổ chức Business Edge (BE) thuộc Quỹ phát triển các nước thuộc lưu vực sông Mêkông (MPDF) để đào tạo 06 giảng viên và thiết kế khóa học theo phương pháp tiên tiến dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cho Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp.

· Hợp tác với công ty TNHH quốc tế về chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm SGS:  đào tạo các chuyên viên của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp thành các chuyên gia tư vấn, chuyên gia đào tạo và các đánh giá viên về tất cả các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm; hợp tác trong các lĩnh vực như tư vấn, đào tạo, tổ chức hội thảo, tổ chức chứng nhận, thử nghiệm về các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; SGS sẽ đảm trách việc chứng nhận các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp
· Hợp tác với tập đoàn Chinfon (Đài Loan) triển khai dự án xây dựng mô hình phát triển nông thôn mới tại huyên Củ Chi. Dự án sẽ ứng dụng các tiến hộ kỹ thuật trong sản xuất rau, quả và xây dựng mô hình tổ chức liên kết theo mô hình nông hội của Đài Loan. Dự án cũng hỗ trợ đào tạo 4 thạc sỹ tại Đài loan nhằm phục vụ cho dự án sau này.
· Đang soạn thẻo chương trình hợp tác với với công ty Trace Tracker (Na Uy) chuyên về truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm toàn cầu:  Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp liên kết để tham gia mạng truy xuất nguồn gốc hàng hóa phục vụ xuất khẩu.  Đây là một phương thức đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới nhưng còn rất mới mẻ ở nước ta. Hệ thống giúp các thành viên có thể kiểm soát được sản phẩm ngay từ khâu sản xuất cho đến khâu thu hoạch, chế biến và phân phối cũng như trong suốt quá trình vận chuyển của mình. 

· Hợp tác với Tổ chức CIDA, Canada (Canadian International Development Agency):  tham gia dự án VAMIP - Thông tin thị trường nông nghiệp Việt Nam, phối hợp cùng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (cơ sở phía Nam) triển khai trong 9 tỉnh phía nam. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp phối hợp để triển khai hệ thống thông tin 
· Hợp tác với công ty TNHH Metro Cash & Carry VN: đã tổ chức 7 lớp huấn luyện về kỹ năng sản xuất an toàn và Eurepgap trong nông nghiệp cho hơn 290 lượt người là nông dân và thành viên các hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề. Tổ chức 13 lớp huấn luyện, đào tạo các kỹ năng xúc tiến thương mại, các kỹ năng quản lý cho hơn 150 người từ các hợp tác xã, tổ hợp tác, các nông hộ đang chuyển thành doanh nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp của thành phố và tổ chức 1 hội thảo với hơn 70 doanh nghiệp về các tiêu chuẩn vệ sinn an toàn thực phẩm trong thực phẩm chế biến và nông sản. Giới thiệu các nhà cung cấp mới;  hỗ trợ xây dựng 2 kho sơ chế bảo quản sau thu hoạch và đóng gói hàng hoá cho 2 hợp tác sản xuất rau an toàn (Phước An và Nhuận Đức); hỗ trợ cho Hợp tác xã Nhuận Đức đạt tiêu chuẩn được cấp chứng nhận EurepGap để xuất khẩu sản phẩm sang thị trường EU với tổng kinh phí do Metro tài trợ trong năm 2007 khoảng 752 triệu đồng. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng sản xuất, xúc tiến thương mại, 
· Hợp tác với Công ty Yoon Joong (Hàn quốc): xây dựng nhà kính theo công nghệ Hàn quốc và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật sản xuất nấm Linh chi có cấy Selenium tại trường THKT nông nghiệp. 
· Hợp tác với Bộ Nông Nghiệp và Bộ Ngoại giao Israel xây dựng trại bò sữa thử nghiệm theo công nghệ của Israel tại Trung tâm Quản lý và kiểm định giống cây trồng vật nuôi với kinh phí tài trợ từ phía Israel hơn một triệu USD. Dự án đã được 2 bên ký kết và đang trong giai đoạn triển khai xây dựng thêít kế kỹ thuật.
· Hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế từ Úc, Canada, Israel, Cuba… trong lĩnh vực công nghệ sinh học nhằm tạo điều kiện phátt riển trung tâm công nghệ sinh học TP và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ soinh học phục vụ sản xuất và đời sống. Trong thời gian qua, đã có 1 số sản phẩm do Trung tâm CNSH TP sản xuất và đưa ra thị trường như phân bón sinh học cho hoa và cây kiểng, phương pháp cấy mô cho hoa lan đạt hiệu quả cao…
· Tạo điều kiện để các hợp tác xã, nông hộ, các doanh nghiệp chuyển từ sản xuất nông nghiệp là chính sang tổ chức liên kết sản xuất và chuyển dịch sang lĩnh vực dịch vụ, như HTX Ngã ba Giòng, HTX Phước An… 

· Triển khai các dự án trọng điểm của ngành nhằm tạo sự đồng bộ hóa trong chuỗi giá trị hàng nông sản, nhất là ở khâu giống và dịch vụ  như: dự án trung tâm CNSH, trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng vật nuôi, trung tâm giao dịch và triển lãm nông sản…

1.2. Vể việc triển khai xây dựng các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh chất lượng thực phẩm, để tiến tới xây dựng các tiêu chuẩn hài hòa đáp ứng được các qui định của TBT (TBT: Agreement on technical barries to trade – Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại): 

· Tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn GAP và Euregap đối với rau:  đang triển khai tập trung (30 ha) ở xã Nhuận Đức - Củ Chi (Chương trình được phối hợp thực hiện với công ty Metro cash & carry VN với kinh phí đầu tư từ Metro trị giá khoảng 25.000 USD, tương đương 400 triệu đồng/ 752 triệu đồng hỗ trợ trong năm 2007) và 40 ha thủy sản (tôm sú) tại xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ. 

· Xây dựng các quy định về công nhận vùng sản xuất rau an toàn, vùng an toàn dịch bệnh; qui định về thuật sản xuất rau an toàn, về kiểm soát dư lượng thuốc BVTV tại các chợ đầu mối; qui định về kiểm soát dịch bệnh thủy sản…tạo cơ sở để xây dự6ng các tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp.
1.3. Về công tác xúc tiên thương mại:

· Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cho nông sản, cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực hoa lan, rau an toàn, cá sấu… như vườn Lan Gia Huy, HTX Phú Hòa Đông, làng cá sấu Sàigòn,…Các hoạt động huấn luyện đã nâng cao nhận thức về thương hiệu và giá trị của thương hiêu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã và làng nghề nông thôn. Hiện nay, các HTX nông nghiệp đã triển khai các hoạt động đăng ký nhãn hiệu, công bố chất lượng, xây dựng logo…
· Đang triển khai xây dựng hệ thống thông tin thị trường nông sản để cung cấp thông tin về thị trường, về sản phẩm, về doanh nghiệp để cung cấp cho các nhà sản xuất kinh doanh nông sản, các nhà xuất khẩu, nhập khẩu và các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dự án do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp làm chủ đầu tư và đã được Sở Bưu chính viễn thông phê duyệt.
· Đang triển khai xây dựng Trung tâm giao dịch và triển lãm nông sản tại Củ Chi với 3 cụm chức năng: triển lãm trong nước và quốc tế về cây trồng-vật nuôi, trung tâm thương mại vật tư nông nghiệp và trung tâm đấu giá nông sản. Trung tâm giao dịch và triển lãm nông sản sẽ là nơi triển lãm, đấu xảo giống trong và ngoài nước chuyên lĩnh vực nông nghêịp và là nơi giao dịch vật tư, thiết bị chuyên ngành cũng như là nơi đấu giá nông sản, tạo điều kiện thuân lợi cho nông sản và các doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận với các phương thức mua bán quốc tế, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Dự án cũng do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp làm chủ đầu tư và đang trong giai đoạn đền bù giải tỏa.
· Tổ chức và tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông sản cả trong lẫn ngoài nước, như các hội chợ nông nghiệp và thủy sản trong nước, các hội chợ nông nghiệp quốc tế ở Israel, Singapore, Trung quốc, Đức, …Tổ chức một số cuộc hội thảo quốc tế, các cuộc kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước…Năm 2007, đã tham gia 5 hội chợ - triển lãm trong nước gồm: hội chợ “giống và vật tư nông nghiệp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long năm 2007”, “Nông nghiệp – Thủy sản và Thương mại Bến Tre 2007”, “Nông nghiệp quốc tế TPHCM 2007”, “Nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2007”, “Tuần lễ xanh Việt Nam 2007”. Qua đó, đã tạo điều kiện cho hơn 46 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, làng nghề tham gia giới thiệu sản phẩm, đã ký hơn 16 hợp đồng kinh doanh cũng như bản ghi nhớ và đạt doanh thu bán hàng tại chỗ hơn 123 triệu đồng.
· Tổ chức các hội nghị tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố và đến nay đã ký kết 81 hợp đồng nguyên tắc, tạo điều kiện kết nối giữa sản xuất và chế biến – tiêu thụ nông sản.

1.4. Về vấn đề nâng cao nhận thức về hội nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO):

· Hợp tác với báo Nông Nghiệp Việt Nam xây dựng chuyên đề hội nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cho hàng nông sản

· Hợp tác với Đài truyền hình thành phố (HTV9) trong mục thời sự nông nghiệp để tuyên truyền về các chính sách, chủ trương của ngành nông nghiệp; các tác động của việc gia nhập WTO đối với nông nghiệp như: xu hướng tiêu dùng rau quả tại các nước châu Âu, Tiêu chuẩn Eurepgap, phát triển kinh tế trang trại, làng nghề nông thôn trong xu hướng hội nhập kinh tế thế giới và các yêu cầu tiếp cận thị trường EU đối với thực phẩm chế biến, dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng, dịch heo tai xanh, phòng chống lụt bão… 

· Thường xuyên phối hợp với Đài phát thanh thành phố, đài PTTH Bình Dương và các báo để đưa các thông tin về họat động hiện nay và các chủ trương, chính sách nông nghiệp cũng như các thông tin về thị trường nông sản đến các doanh nghiệp và người sản xuất nông nghiệp 

· Lập chuyên trang về nông nghiệp thành phố hội nhập khu vực và WTO trong website của trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp để cung cấp thêm thông tin và phản ánh hoạt động hội nhập của  ngảnh Nông Nghiệp và PTNT thành phố. Xây dựng cơ sở dữ liệu của thị trường EU đối với hoa và rau quả để chuẩn bị cho chương trình xuất khẩu rau, hoa , quả sang thị trường EU.
2. Nhận xét:

· Chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp được triển khai đúng hướng, đã giảm và chuyển diện tích đất trồng lúa để trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn; tiến độ các chương trình mục tiêu phát triển giống cây, giống con chất lượng cao; rau an toàn, bò sữa, thủy sản, hoa - cây cảnh - cá kiểng, cá sấu, …được triển khai đồng bộ.  Đến nay, đã có 354 đề án vay vốn được phê duyệt với 5.816 hộ vay với tổng vốn đầu tư là: 649.119,13 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay 390.188,35 triệu đồng cho 10 quận huyện ngoại thành. 

· Một số sản phẩm của chương trình chuyển đổi phát triển và chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị nông nghiệp thành phố, đồng thời, trong năm giá các mặt hàng này cũng tăng đáng kể, nhất là giá thu mua sữa tươi, giá thịt heo hơi, giá một số chủng loại rau, giá các loại cá cảnh,…
· Hoạt động xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp có nhiều chuyển biến và khởi sắc. Nhận thức của các hợp tác xã, trang trại và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại đã được cải thiện đáng kể. Các hợp đồng tiêu thụ
· Hoạt động đối ngoại và thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp có nhiều tiên triển tốt đẹp. Trong năm, chỉ riêng trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp đã tiếp và làm việc với hơn 40 đoàn khách từ các nước Hà Lan, Israel, Pháp, Nhật Bản, Canada, Đài Loan, Trung quốc, Úc, Thái Lan, Campuchea…đến để tìm hiểu về khả năng hợp tác, trao đổi thương mại, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.Qua đó, đã góp phần mang về cho ngành nông nghiệp TP một số dự án hợp tác.
Nhìn chung, kết quả hoạt động trong thời gian qua cho thấy có 4 xu hướng thể hiện khá rõ nét trong ngành nông nghiệp thành phố, phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố và phù hợp với xu thế hội nhập WTO, đó là:

· Xu hướng chuyển dần từ sản xuất sang dịch vụ nông nghiệp: một số doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ với khởi đầu tập trung vào sản xuất, sau đó đã chuyển sang lĩnh vực dịch vụ là chính, điển hình như cơ sở Lan chi Nấm của ông Lê Quốc  Sử ở xã Nhơn Đức - Nhà Bè, HTX rau an toàn Ngã ba Giòng, cơ sở lan Mokara Gia Huy của ông Trần Văn Bạch ở Bình Chánh, làng nghề cá sấu Sàigòn ở quận 12….

· Xu hướng hợp tác, liên kết tổ chức sản xuất kinh doanh và thành lập hiệp hội chuyên ngành: để nâng cao năng lực cung ứng nông sản, hỗ trợ kỹ thuật và tiêu thụ nông sản. Thể hiện qua việc thành lập mới các hợp tác xã như: hợp tác xã rau an toàn Phước An, Thanh niên, Ba lúa Vàng; Thành Trung, hợp tác xã bánh tráng Phú Hòa Đông; hợp tác xã thỏ làng ven; hội cá cảnh, hội sinh vật cảnh…

· Xu hướng tự xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp hoặc cho sản phẩm của doanh nghiệp: một số doanh nghiệp đã chủ động xây dựng thương hiệu nhằm tạo định vị trong tâm trí người tiêu dùng và tăng khả năng cạnh tranh cho nông sản. Xu hướng này thể hiện qua một số doanh nghiệp như cơ sở lan Mokara Gia Huy, công ty cá sấu Hoa cà, hợp tác xã thỏ Làng ven, HTX bánh tráng Phú Hòa Đông… 
· Xu hướng đầu tư sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp dạt tiêu chuẩn VSATTP, nhất là trong lĩnh vực rau và thực phẩm chế biến: số lượng các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực rau và thực phẩm chế biến tăng và đang triển khai áp dụng các tiến bộ công nghệ hoặc các tiêu châủn VSATTP vào trong hệ thống sản xuất kinh doanh nông sản.
2. Kế hoạch triển khai các hoạt động trong chương trình hội nhập kinh tế thế giới năm 2008
2.1. Tăng cường công tác thông tin, phổ biến kiến thức về AFTA, BTA, WTO và các lộ trình thực hiện cam kết của nước ta khi gia nhập WTO trong lĩnh vực nông nghiệp:

· Tổ chức 02 lớp tập huấn các chuyên đề tìm hiểu về các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam; thực hiện hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa kỳ (BTA); các ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp cũng như đến các sản phẩm nông nghiệp trọng điểm của thành phố khi Việt Nam gia nhập WTO cho các đơn vị quản lý chuyên ngành thuộc Sở. 
· Tổ chức 02 lớp báo cáo chuyên đề về các biện pháp tự vệ cần thiết; các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp thương mại trong WTO; các hiệp định về các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn của động thực vật (SPS); các rào cản thương mại (TBT); các vấn đề liên quan đến Hiệp định về sở hữu trí tuệ (TRIPS) trong nông nghiệp…cho CBCC các đơn vị thuộc Sở, các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố.  
· Đề xuất UBTP cũng như Bộ NN và PTNT cung cấp 300 bộ tài liệu và tổ chức phát hành các tài liệu tóm tắt về WTO có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp để cung cấp cho các đơn vị quản lý chuyên ngành thuộc Sở, các  HTX, tổ hợp tác và các hiệp hội ngành nghề có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố để tham khảo.
· Lập chuyên trang về nông nghiệp thành phố hội nhập khu vực và WTO trong website của trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp để cung cấp thêm thông tin và phản ánh hoạt động hội nhập của  ngảnh Nông Nghiệp và PTNT thành phố. Xây dựng cơ sở dữ liệu của thị trường EU đối với hoa và rau quả để chuẩn bị cho chương trình xuất khẩu rau, hoa , quả sang thị trường EU.
2.2. Đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp và từng sản phẩm:

· Tiêp tục tham mưu UBND TP phê duyệt qui hoạch sử dụng đất phục vụ chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thủy sản đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020. 

· Tiếp tục triển khai đề án xây dựng 36 xã điểm chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo Quyết định của UBND TP. Đặc biệt là chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010 theo quyết định số 105/2006/QĐ-UB ngày 17/07/2006.
· Tổ chức 12 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sản xuất nông nghiệp kết hợp với các kỹ năng như marketing, phân phối, nghiên cứu thị trường, quản lý chi tiêu, quản lý nguồn nhân lực cho các thành phần kinh tế đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của thành phố. 
· Triển khai đào tạo về ngoại ngữ được tổ chức cả trong lẫn ngoài nước, đặc biệt là các lớp ngoại ngữ chuyên ngành, cho cán bộ viên chức của các đơn vị trực thuộc. 
· Đẩy mạnh liên kết “ 4 nhà”; tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại theo kế hoạch xúc tiến thương mại hàng năm của ngành Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố. 
· Tiếp tục hỗ trợ, tư vấn và xây dựng thương hiệu cho 1 số sản phẩm nông nghiệp và  doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp thành phố.  

2.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo chiều sâu; kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị; tiếp tục rà soát các văn bản, qui định hiện hành; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, năng lực pháp chế trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn:
· Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; cải tiến qui trình, thủ tục; đơn giản hóa và công khai hóa các thủ tục cấp phép có liên quan đến công tác quản lý chuyên ngành nông nghiệp; tuyển dụng và đào tạo chuyên viên pháp lý, nhất là các chuyên viên pháp lý có liên quan đến lĩnh vực tranh chấp thương mại trong WTO; thực hiện qui hoạch, đào tạo và xây dựng đội ngũ công chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có tinh thần trách nhiệm cao trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; nghiên cứu ban hành chế độ đãi ngộ, sử dụng công chức. 
· Tiếp tục tổ chức rà soát, đối chiếu có hệ thống các văn bản pháp quy và cơ chế, chính sách hiện hành của ngành và thành phố theo định kỳ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản còn thiếu và từng bước bãi bỏ các văn bản không phù hợp với các định chế và qui định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO); các tổ chức kinh tế thương mại quốc tế, khu vực và các hiệp định song phương mà Việt Nam đã cam kết và ký kết trên cơ sở phù hợp với điều kiện phát triển nông nghiệp của thành phố. 
· Tăng cường kiểm soát điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm chất lượng từ đầu vào đến sản phẩm đầu ra về dư lượng hoá chất, kháng sinh trong các sản phẩm nông nghiệp tại các chợ đầu mới nông sản và các chợ bán lẻ trọng điểm, tăng hiệu quả và trách nhiệm kiểm soát của doanh nghiệp, cơ quan quản lý.

· Ứng dụng ISO trong các khâu quản lý, biên soạn và phát hành các văn bản pháp quy và dịch vụ công trong các đơn vị trực thuộc Sở. 
·  Nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành xây dựng các quy định và tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của TP, hoàn thiện hệ thống thú y, bảo vệ thực vật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản như tiêu chuẩn VietGAP về nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất rau, quả an toàn hài hòa đáp ứng được các quy định của TBT và SPS cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
· Tổ chức nghiên cứu về các tác động cụ thể trong việc thực thi cam kết ASEAN với các nước, khu vực mậu dịch tự do (FTA) và sau khi gia nhập WTO; tác động của vòng đàm phán Doha đối với sản phẩm rau, hoa của ngành nông nghiệp thành  phố.  
2.4. Công tác thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp:

· Cử người tham dự các lớp bồi dưỡng về kiến thức đối ngoại do thành phố hoặc trung ương tổ chức.
· Tổ chức 01 lớp tập huấn về soạn thảo dự án kêu gọi đâu tư cho các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 
· Biên soạn các tài liệu, thông tin về các chính sách đầu tư, phát triển nông nghiệp để cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước bằng 2 thứ tiếng: Anh và Việt. .

Nơi nhận:                                                                                
KT. GIÁM ĐỐC
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng (PCT UBNDTP)
PHÓ GIÁM ĐỐC TT
- Viện Kinh tế TP
(Đã ký)
- BGĐ Sở NN và PTNT

- PKHTC, PNN, PTS, PTCCB. PTT, VP Sở

- Các đơn vị trực thuộc

- Lưu VT.
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